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LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 
 

 

Hoạt động 

 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 
Tuần 1 

 

Tuần 2 

 

Tuần 3 

 

Tuần 4 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

 

* Cô đón trẻ:  

- Cô trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và cho trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết mùa 

hè, nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, đi 

cầu thang bám xát vào bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên xuống cầu thang 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, sau đó về hàng theo nhạc của trường 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ. 

+ Động tác tay: Tay đưa ra trước - lên cao.  

+ Động tác chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối.  

+ Động tác bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập về phía trước.  

+ Động tác bật: Bật tách chụm chân. 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sang.                                                                            

 

 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Trò chuyện về ngày khai trường. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu. 

- Trò chuyện về các khu vực trong trường. 

- Trò chuyện về một số nội quy, quy định của trường của lớp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

T2 

 

Rèn đội hình ©m 
nh¹c 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Gác Trăng” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Chú cuội 

chơi trăng” 

+ TCÂN: Thi xem ai 

nhanh 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Yêu 

trường Sơn Ca” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Đi học” 

+ TCÂN: Nghe h¸t 
chuyÓn sái  

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: DH “Vườn 

trường mùa thu” 

- NDKH:  

+ Nghe hát: “Những khúc 

nhạc hồng” 

+ TCV Đ: Tai ai tinh 
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T3 Rèn rửa tay, lau mặt 

MTXQ 

Khám phá về tết trung 

thu 

MTXQ 

Trò chuyện về trường 

mầm non Sơn Ca và hoạt 

động ở lớp bé 

 

MTXQ 

Trò chuyện về bé và bạn 

64, 65,66 

T4 Rèn ®éi h×nh thÓ dôc 

VĂN HỌC 

Thơ: 

“Trăng sáng” 
(§a sè trÎ cha biÕt) 

 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn. 

- TCVĐ: Bắt  bóng 

VĂN HỌC 

Truyện: 

“Món quà của cô giáo” 

4;  

T5 
Rèn ®éi h×nh häc 

to¸n 

LQVT 

Tìm và đếm nhóm đồ 

dùng đồ chơi trong lớp 

phạm vi 10 

 

LQVT 

Xếp tương ứng 1- 1 

LQVT 

Phân loại đồ dùng đồ chơi 

theo 1 – 2 dấu hiệu 

 31,41 

T6 

 

Rèn kÜ n¨ng vÏ cho 
trÎ 

TẠO HÌNH 

Vẽ đồ chơi trung thu 

bé thích 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Tô màu tranh trường 

mầm non 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bạn trai, 

bạn gái 

( Đề tài) 
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Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐCMĐ 

- Quan sát trường 

mầm non.  

- Cùng cô trang trí 

lớp học chào mừng 

ngày khai giảng. 

- Giới thiệu cho trẻ 

biết về các khu vực 

trong trường 

- Cùng cô trang trí 

lớp học để đón tết 

trung thu 

- Quan sát thời tiết 

mùa thu 

HĐCMĐ 

- Tổ chức bé vui tết 

trung thu 

- Quan sát thời tiết 

mùa thu 

- Giải câu đố về các đồ 

chơi trung thu. 
- Quan sát vườn cây  

- Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

tết trung thu 

HĐCMĐ 

- Tìm hiểu về bản thân 

và các bạn trong lớp 

- Trò chuyện về các bạn 

trong lớp. 

- Quan s¸t vên c©y 
xanh. 
- Giới thiệu cho trẻ biết 

về  các phòng học, 

phòng chức năng 

- Tham quan khuôn viên, 

sân trường 

HĐCMĐ 

- Tham quan các lớp 

học, khuôn viên trường. 

- Giới thiệu cho trẻ biết 

một số qui định của 

trường mầm non 

- Quan s¸t thời tiết 

- Giải câu đố về đồ dùng 

đồ chơi trong trường 

mầm non. 

- Quan s¸t vên hoa 

 

 

 

 

 

 

- TCVĐ: ChuyÒn bãng, Gieo hạt, Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột….. 

- Chơi tự do theo ý thích 

 

Hoạt động 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc nghệ thuật : Làm hoa trang trí lớp 

- Tuần 2: Gia đình: Bé tập làm bánh trung thu 

- Tuần 3: Góc xây dựng: Xây trường mầm non của bé. 

- Tuần 4 : Góc bán hàng: Bán các đồ dùng , đồ chơi của bé. 

* Góc nghệ thuật:Vẽ tranh bé thích, làm hoa, làm đèn lồng…. 

* Góc học tập: Tập đếm số, xếp tương ứng 1-1… 

* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện về trường,về cô và các bạn,... 

* Góc âm nhạc: hát các bài hát về trường, lớp mầm non, về trung thu... 

* Góc thực hành kỹ năng:Kỹ năng mặc, cởi áo, xếp dép đúng nơi quy định 

 

 

Hoạt động 

vệ sinh ăn, 

ngủ 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: không nói chuyện, nhận biết một số nguy cơ 

không an toàn trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối  

- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe. 

 



 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

 

 
- Thứ 3: Rèn nề nếp cho 

trẻ về các nhóm, đội 

hình. 

- Thứ 4: Tổ chức cho trẻ 

chơi trò chơi với 

nhóm(chơi đoàn kết, 

biết chia sẻ, chờ đến 

lượt,…) 

- Thứ 5: Rèn trẻ chơi 

góc bán hàng. 

- Thứ 3: Tổ chức cho 

trẻ làm bánh vui tết 

trung thu. 
- Thứ 4: Ôn các bài thơ, 

bài hát đã hoc. 

- Thứ 5: Ôn kÜ n¨ng lau 

mặt rửa tay. 

 

- Thứ 3: Hướng dẫn 

trẻ chơi truyền tin 

- Thứ 4: RÌn trÎ ch¬i 
gãc gia ®×nh. 

- Thứ 5: Cho trẻ làm 

vở  “Nhận biết và 

LQVT” trang 1 
 

 

- Thứ 3: Hướng dẫn trẻ 

chơi trò chơi “tìm bạn” 

- Thứ 4: Rèn trẻ chơi 

góc xây dựng 

- Thứ 5: Cho trẻ làm 

vở “Nhận biết và 

LQVT” trang 6. 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

 

Chủ đề – 

sự kiện 

 

Khai giảng năm học 

Rèn nề nếp học sinh 

 

Bé Vui Trung Thu  

 

Trường mầm non 

Sơn Ca của bé 

 

 

Lớp học của bé 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 
(Từ ngày 3/9 - 6/9 ) 

- Cô số 1: Đỗ Liên Hương 

- Cô số 2: Lê Thị Lý 

Tuần 2 
(Từ ngày 9/9 - 13/8 ) 

- Cô số 1: Lê Thị Lý 

- Cô số 2: Đỗ Liên Hương 

Tuần 3 
(Từ ngày 16/9 - 20/9 ) 

- Cô số 1: Đỗ Liên Hương 

- Cô số 2: Lê Thị Lý 

Tuần 4 
(Từ ngày 23/9  - 27/9 ) 

- Cô số 1: Lê Thị Lý 

- Cô số 2: Đỗ Liên Hương 

Thứ 2 Rèn đội hình ©m nh¹c 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Gác 

Trăng” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Chú cuội chơi 

trăng” 

+ TCÂN: Thi xem ai nhanh 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Yêu 

trường Sơn Ca” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Đi học” 

+ TCÂN: Nghe h¸t chuyÓn 
sái  

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: DH “Vườn 

trường mùa thu” 

- NDKH:  

+ Nghe hát: “Những 

khúc nhạc hồng” 

+ TCV Đ: Tai ai tinh 

Thứ 3 Rèn rửa tay, lau mặt 

MTXQ 

Khám phá về tết trung thu 

MTXQ 

Trò chuyện về trường mầm 

non Sơn Ca và hoạt động ở 

lớp bé 

 

MTXQ 

Trò chuyện về bé và bạn 

Thứ 4 Rèn ®éi h×nh thÓ dôc 

VĂN HỌC 

Thơ: 

“Trăng sáng” 
(§a sè trÎ cha biÕt) 

 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn. 

- TCVĐ: Bắt  bóng 

VĂN HỌC 

Truyện: 

“Món quà của cô giáo” 

Thứ 5 Rèn ®éi h×nh häc to¸n 

LQVT 

Tìm và đếm nhóm đồ dùng 

đồ chơi trong lớp phạm vi 10 

 

LQVT 

Xếp tương ứng 1- 1 

LQVT 

Phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo 1 – 2 dấu hiệu 

Thứ 6 Rèn kÜ n¨ng vÏ cho trÎ 

TẠO HÌNH 

Vẽ đồ chơi trung thu bé thích 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Tô màu tranh trường mầm 

non 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bạn trai, 

bạn gái 

( Đề tài) 

 


